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	Học kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	HKI
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 5-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Thứ tự thực hiện các phép tính
-Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9
- số nguyên tố, hợp số.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 7-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Nhận dạng được các hình đã học
- Tính chu vi và diện  tích của các hình đã học
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 15-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
Các phép tính trên tập hợp số nguyên
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKI
	90 phút
	Tuần 9
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Nhận biết được các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, tập hợp
-Nắm được thứ tự để thực hiện các phép tính trong N
-Nắm được cách tìm ước, bội của một số
-Nắm được cách phân tích một số ta TSNT
-Vận dụng các phép tính trong thực tế
-ƯCLN, BCNN.Các bài toán thực tế có liên quan
-Nhận dạng hình,vẽ hình vuông góc , tính chu vi và diện tích hình
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKI
	90 phút
	Tuần 17
( dự kiến)
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì I
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì I
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận

	HKII
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 21-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 25-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
Giải quyết được một số bài toán, vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 30-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.
-Nhận biết được khái niệm tia.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKII
	90 phút
	Tuần 26
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Biết thực hiện các phép tính về phân số, tìm giá trị phân số của một số cho trước, tìm một số khi biết giá trị phân số của nó
-Tính được tỉ số của 2 đại lượng
-Tính được tỉ số phần trăm của 2 đại lượng
-Vận dụng vào bài toán thực tế về tỉ số phần trăm
-Nhận biết được hình phẳng có trục đối xứng; chỉ ra trục đối xứng của hình; hình phẳng có tâm đối xứng; chỉ ra tâm đối xứng của hình;  nêu được hình ảnh trong thực tế có trục-tâm đối xứng
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKII
	90 phút
	Tuần 33
( dự kiến)

	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì II
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì II
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận



2. Khối lớp 7
	Học kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	HKI
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 5-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
Vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ để tính toán
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 7-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
+Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt: hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.
+ Nhận biết được hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
+ Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 10-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
+ Thực hiện được quy tròn số thập phân, giá trị tuyệt đối của một số thực
+ Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước. 
 + Biết sử dụng máy tính cầm tay để ước lượng và làm tròn số
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKI
	90 phút
	Tuần 9
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các kiến thức đã học trong hai chương Số hữu tỉ, chương Các hình khối trong thực tế.
– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương Số hữu tỉ, chương Các hình khối trong thực tế.
– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKI
	90 phút
	Tuần 17
( dự kiến)
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì I
– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì I
– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận – Đề PGD

	HKII
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 20-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Nhận biết được các tính chất cơ bản của các đại lượng tỉ lệ thuận.
-Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 22-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Giải thích được tính chất của tam giác cân.
-Nhận ra các tam giác cân trong bài toán và trong thực tế.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 28-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Thực hiện được các phép tính các đa thức một biến.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKII
	90 phút
	Tuần 26
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học từ tuần 19 đến tuần 25
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong việc vận dụng tính chất của các đại lượng TLT, TLN.
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn về 2 đại lượng TLT, TLN.
-Lập luận giải thích được các bài toán hình học trong chương trình học.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKII
	90 phút
	Tuần 33
( dự kiến)

	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì II
– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì II
– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận



3. Toán khối lớp 8
	Học kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	HKI
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 3-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều 
- Vận dụng được công thức để giải bài tập
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 7-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Thực hiện đúng các phép toán với đa thức nhiều biến, phân tích đa thức thành nhân tử, sử dụng được hằng đẳng thức
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 11-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Thực hiện đúng các phép toán của phân thức đại số 
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKI
	90 phút
	Tuần 9
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong chương trình đến tuần 8, 
 Chương I, Chương II, Chương III 
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong các bài đã học
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKI
	90 phút
	Tuần 17
( dự kiến)
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì I
– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì I
– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận – Đề PGD

	HKII
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 20-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
Vận dụng được định lý Thales và đường trung bình trong tam giác
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 23-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Vận dụng được hàm số bậc nhất để giải toán
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 28-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Vận dụng giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKII
	90 phút
	Tuần 26
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong chương Hàm số - Đồ thị và Định lí Thales
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương Hàm số -Đồ thị và Định lí Thales – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKII
	90 phút
	Tuần 33
( dự kiến)

	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì II
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì II
Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận



4. Toán khối lớp 9
	Học kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	HKI
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 3-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Tính được các các tỷ số lượng giác của góc nhọn tỉ số lượng giác của nó. 
- Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 5-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 15-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
Thực hiện đúng các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai. Biết vận dụng các phép biến đổi trên để  rút gọn biểu thức.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKI
	90 phút
	Tuần 9
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong nội dung của chương phương trình và hệ phương trình, bất phương trình, Hệ thức lượng trong tam giác, đường tròn, nội dung đến tuần 8.
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương phương trình và hệ phương trình, Hệ thức lượng trong tam giác
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKI
	90 phút
	Tuần 17
( dự kiến)
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì I
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì I
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận – Đề PGD

	HKII
	KTTX lần 1
	Mỗi tiết
	Trong tiết học
	- Chuẩn bị bài và học bài đầy đủ khi tham gia tiết học
- Làm bài tập theo yêu cẩu của giáo viên.
- Tích cực phát biểu xây dựng bài.
	Vấn đáp, tự luận, theo dõi trong quá trình học

	
	KTTX lần 2
	15 phút
	Tuần 21-H
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Vận dụng được các định lý về các góc trong đường tròn, tứ giác nội tiếp
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 3
	15 phút
	Tuần 24-S
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
- Giải được phương trình bậc hai một ẩn – Hệ thức Viét
-Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	KTTX lần 4
	15 phút
	Tuần 29-TK
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 4 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đổ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.
- Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột; biểu đồ hình quạt tròn.
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Giữa HKII
	90 phút
	Tuần 26
	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong chương Hàm số   , tứ giác nội tiếp, đa giác đều
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương Hàm số   , tứ giác nội tiếp, đa giác đều
 -Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận

	
	Cuối HKII
	90 phút
	Tuần 33
( dự kiến)

	1/ Trắc nghiệm( 2 điểm): 8 câu
2/ Tự luận (8 điểm)
-Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì II
-Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì II
-Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn
	Trắc nghiệm và Tự luận
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